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MÔN THI : JAP 201 (A) Học kì: I

Thời gian : 09h30 - 31/12/2024   -   Phòng thi 401  - Tòa nhà C - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28216203808 Nguyễn Thị Phương Anh JAP 201 A K28NAT

2 26211521728 Phan Mạnh Chương JAP 201 A K27NAB

3 27213242889 Bùi Xuân Đạt JAP 201 A K27NAD NỢ HP

4 27203828098 Trương Bảo Đình JAP 201 A K28NHB

5 27213100302 Nguyễn Bùi Đăng Dương JAP 201 A K27NAB

6 28206202610 Trương Thị Thuỳ Dương JAP 201 A K28NAB

7 29213280362 Nguyễn Thái Bình Dương JAP 201 A K29NAD

8 29206254816 Đoàn Thị Ngọc Hằng JAP 201 A K29NAD

9 27213102060 Trần Kim Hoàng JAP 201 A K27NAB

10 29216231778 Lê Nguyễn Văn Khoa JAP 201 A K29NAD

11 29206622879 Hồ Thị Thanh Kiều JAP 201 A K29NAD

12 29216264762 Nguyễn Phan Phước Lộc JAP 201 A K29NAD

13 29216260830 Trương Phúc Long JAP 201 A K29NAT

14 29206265325 Phạm Thị Ngọc My JAP 201 A K29NAD

15 28206237746 Nguyễn Vĩnh Ngọc JAP 201 A K28NAB

16 28206537621 Nguyễn Thị Thảo Nguyên JAP 201 A K28NTB

17 27203340309 Hoàng Thị Kim Oanh JAP 201 A K27NTB

18 28206503440 Hồng Thị Hoàng Oanh JAP 201 A K28NTB

19 28206520813 Nguyễn Thị Phượng JAP 201 A K28NTB

20 28206945033 Lê Thị Việt Thao JAP 201 A K28NHT

21 28206503430 Vũ Thị Anh Thư JAP 201 A K28NTB

22 29203280330 Bùi Thị Thương JAP 201 A K29NAD

23 29206242899 Nguyễn Huyền Trang JAP 201 A K29NAT

24 29206240787 Phan Lê Ái Vy JAP 201 A K29NAT

25 29206252027 Phan Yến Vy JAP 201 A K29NAT

26

27

28

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nhật Ngữ Trung Cấp 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2
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Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__
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